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     N N  N   N          N                 N          N M 

       N  N P                     -       -           

                 

 
         : 74/2018/DS-ST                         

    : 31/5/2018                        

V/v tranh chấp quyền sử dụng đất, đòi lại đất 

và bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm”  

          

NHÂN DANH 

NƯỚ    N                 N          N M 

 OÀ  N N  N   N     N  N P  - ỈN   N    N  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễ  P   g P i
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông  uỳ    rườ g  uâ  

Ông P a  P ướ   â  

- Thư ký phiên toà:
 
Bà  rầ   ỗ Ngọ  Mai   y –  hư ký  òa     hâ  

dâ  hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang tham 

gia phiên tòa: Ông P  m   à g Lưu - Kiểm   t viê . 

Trong       31 th    5  ăm 2018 t i t       òa     hâ  dâ  hu ệ     

Phú.  òa     hâ  dâ  hu ệ     Phú m   hiê  tòa   t       th m c    khai v  

   th   ý   : 107 2009     -        09 tháng 7  ăm 2009 v  việc  Tranh chấp 

quyền sử dụng đất, đòi lại đất và bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm” 

the   u  t    h  ưa v      a   t      : 160/2018     -        02 tháng 5 

 ăm 2018  i a c c  ư      : 

- Nguyên đơn: Ông  uỳ    ă  N,  i h  ăm: 1950;   a chỉ: ấ      ư  , 

th  t ấ     Phú, hu ệ     Phú,     ia  . (Có mặt) 

  ười b   vệ qu    v   ợi ích hợ   h   của      uỳ h Vă  N là ông Lê 

Vă   hủ ,  uật  ư thuộc       uật  ư tỉ h     ia  . (Có mặt) 

- Bị đơn: Ông Lê Minh T,  i h  ăm 1950,   a chỉ: ấ   â   òa  ,  ã  â  

 h  h, th   ã  â  Châu, tỉ h     ia  . (Vắ  ) 

  i diệ  the  ủ  qu    của      ê Mi h T t i  hiê  tòa h m  a         

 ê         ườ    ,  i h  ăm 1980;  the   iấ  ủ  qu         17 5 2018 có 

chứ   th c t i U     ã  â   h  h,  h   ã  â  Châu, tỉ h     ia  . (Có mặt) 
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- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

Bà  õ   ị L,  i h  ăm 1953;   a chỉ: ấ      ư  , th  t ấ     Phú, hu ệ  

An Phú, An Giang. (Có mặt) 

N     N   Ụ  N : 

  u ê          N t ì h b  : Phầ   ất tranh chấ  có   uồ    c của      ê 

Phú  huậ  v  b  Võ  h  Che,        thứ ba của      ê Mi h T, d   âu  ời  ê  

 ia  ì h     t  v  khai  h  v  ca h t c từ  ăm 1985      ăm 2005 thì     T qua 

 òi  ấ   ất   i.       qu  t ì h  i i qu  t v     thì  òa    02 cấ  tỉ h  ã    tổ   

cộ   04  ầ , hu ệ     Phú    02  ầ , Tòa án tỉ h hủ     02  ầ ,      ăm 2009 

thì ông T  ấ   ất   i m   òa    vẫ  chưa   t   ,  

       ó có  u  t    h    d    biệ   h   kh   cấ  t m thời     10 2010 

d   h m  h    âm   ọc Phượ   ký, v   hi h  h    thi h  h qu  t    h  ia  

 ất ch      N ti   t c ca h t c.  

Nay ông   c    h  êu cầu:   ước  â      T kh i kiệ      t a h chấ  hợ  

 ồ   thuê qu       d     ất  a      T  ã  út   i  êu cầu kh    kh i kiệ  ông, 

Ông cũ    út   i  êu cầu kh i kiệ    i với t a h chấ  hợ   ồ   thuê. 

Ông N   c    h  êu cầu kh i kiệ  của ông   i với     T hiệ   a      òi   i 

qu       d     ất  ã b      T  ấ    i    15.700 m
2
, the  k t qu       c của Vă  

 hò    ă   ký  ất      19 5 2008 v   êu cầu bồi thườ   thiệt h i t i     từ  ăm 

2010 ch       a , tổ      ti   bồi thườ   thiệt h i từ v        uâ   ăm 2010 

    h t v        uâ  2016    3580  i   úa   100.000  ồ     i  = 358.000.000 

 ồ  , chỉ  êu cầu     v        uâ  2016.   

Phầ   ất t a h chấ  vợ chồ   ông ca h t c diệ  tích 15.700 m
2
, tuy nhiên 

the  k t qu       c thì diệ  tích ông canh tác 19.876,3 m
2
, cũ     c    h  ược 

t i th a    7 t     b    ồ      c của vă   hò    ă   ký  ất thì có    dư    với 

hiệ  t     ông canh tác.  u   hiê      có   m     v   êu cầu  òa    kh       

  c   i diệ  tích  ất t ê  m  că  cứ v   k t qu  t ê   ể   t    ch     . Ô   thừa 

 hậ  việc  òa     i i thích việc      c cầ   h i ti   h  h      c   i  hư       

 hậ  thấ  kh    cầ  thi t  ê  kh     ồ   ý      c   i. 

  i với tờ hợ   ồ   ch  mướ   ất ông có ký tên và ghi câu  Con cháu 

mướ   ất” v  ký tê   hi  õ họ tê ,    d      Cư    (cha ông T) kêu ông ký vì 

  hĩ c   ch u  ê      ký tê  m c  ích     ể  ó   ti   cú       b .  

           T t ì h b  :  ất có   uồ    c từ     của ông là  ê Phú  huậ  

và cha ông      ười thừa hư    v  ch    i    ,      ược cấ   iấ  chứ    hậ  

qu       d     ất và cho ông N thuê   i h     ăm, 01  ăm 02 d   úa từ  ăm 

1985,  

 ăm 1994 ông có  ă   ký cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d     ất diệ  

tích 29.806 m
2
, t      ó  hầ  ch      N thuê 15.000 m

2
, th c t  ca h t c    
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15.700 m
2
, tu   hiê  the  k t qu       c của c  qua  vă   hò    ă   ký  ất diệ  

tích 19.876, 3 m
2
,    kh    chí h   c,    dư    với th c t  ca h t c của     N,    

  ước  â  có kh i kiệ    i với     N  ể  òi   i  ất ch  thuê  hư    a  

    kh    kh i kiệ      N   a     có   m biê  b   t ì h b   ý ki       út   i 

 êu cầu kh i kiệ    i với     N,  a   hầ   ất      ã  ấ    i từ  ăm 2007 và 

2010,   i với  êu cầu kh i kiệ  hiệ   a  của     N ông kh    chấ   hậ . Ông 

kh    h  ha  bi t việc  òa     êu cầu  h    tỏa t i    , t i vì     thấ   ất của 

ông nên ông  ấ    i.  iệ   a   ất d       ứ   tê  qu       d     ất v  canh tác.  

   i  hiê  tòa c c  ư       vẫ  t ì h b   b    ưu qua   iểm của mì h.  

Qua   iểm của v    i diệ  Việ  Kiểm   t v  việc tuâ  thủ  h    uật của 

 h m  h  ,  ội  ồ     t   ,  ư           ú   thủ t c t  t   . C  thể:   i với 

 h m  h  ,   c    h th m qu   , qua  hệ t a h chấ , tư c ch   ười tham  ia t  

t        ú    h    uật, thủ t c   t     vắ   mặt, cũ    hư việc tham  ia   t hỏi 

t i  hiê  tòa của   XX,   i với  ội  ồ     t    kh    có th  h viê      thuộc 

  i tượ    h i tha   ổi, thủ t c   t     ược   m b  . 

 ua   iểm của Việ  kiểm   t v   ội du   v    : Ông N kh i kiệ   êu cầu 

 òi   i  ất    kh    có că  cứ  ể  em   t,     N và ông T   u thừa  hậ  hợ  

 ồ   thuê  ất d      N ký tê   iểm chỉ, mặc dù hiệ   a  c c  ư       kh    

t a h chấ  hợ   ồ   thuê  ất  hư    ó    chứ   cứ  ể ch  thấ      N không có 

qu     òi   i t i        qu       d     ất.  

  i với  êu cầu bồi thườ   thiệt h i 385.000.000  ồ  , mặc dù có qu  t 

   h    d    biệ   h   kh   cấ  t m thời t m  ia  qu       d     ất ch      N 

 hư   qu  t    h t ê  chưa  ược c c c  qua  th c hiệ   ú   v  hợ   h     i với 

phía ông T, t     hồ       d    biệ   h   kh   cấ  t m thời kh    có k t qu  

t      t ch      T, ông T v   ca h t c t ước khi có qu  t    h    d    biệ  

 h   kh   cấ  t m thời của  òa   , việc     T t  ý v    ấ   ất ca h t c     ai tu  

nhiê  th c t      T      ười  ứ   tê  qu       d     ất  ê      có qu      i 

với t i     của mì h, d   ó  u  t    h    d    biệ   h   kh   cấ  t m thời t ê  

 h i  ược hủ  bỏ, từ  ó     ội  ồ     t    kh    chấ   hậ   êu cầu kh i kiệ  

của      uỳ h Vă  N.  

N ẬN  ỊN           N:  

[1] V  t  t   :  

V     b  cấ  Phúc th m hủ     02  ầ , khi th   ý  ầ   ầu        T kh i kiệ  

ông N  ể t a h chấ  hợ   ồ   thuê qu       d     ất, tu   hiê       ăm 2007 thì 

 au khi     húc th m  ầ  2     T  ã v    ấ   ất   i  ể ca h t c ch           h m 

 a  v  có      êu cầu  út   i     kh i kiệ  kh    t a h chấ . 

V     th   ý   i v        09 7 2009,  hâ  c    c c  h m  h    ê  ha h 

     ,  ê Vă   uệ,  âm   ọc Phượ   v  t m  ì h chỉ      14 7 2011  ể 

chu ể  hồ    hòa  i i c    , k t qu  hòa  i i c          23 12 2016,  au  ó Phâ  
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c      i ch   h m  h     u ễ  Ph    Phi  ể ti   h  h  i i qu  t v   a  u  t 

   h ti   t c  i i qu  t v    .  

Ông N ti   t c có      h   t  v  có  êu cầu kh i kiệ    i     T, nên ông N 

t   th  h ngu ê     ,  òa     ã ba  h  h th    b     c    h   i tư c ch  ư    

  , khi  ộ       h   t      N t ì h b   03  êu cầu kh i kiệ , t a h chấ   êu cầu 

hủ  hợ   ồ   thuê  ất,  òi   i  ất v  bồi thườ   thiệt h i v  t i    ( h i  ộ  t m 

ứ       hí). Trong quá t ì h  i i qu  t     N có      êu cầu  út   i  êu cầu t a h 

chấ  hợ   ồ   thuê  ất, chỉ  êu cầu  hía     T t     i  ất v  bồi thườ   thiệt h i 

d  t  ý  ấ   ất   i.  

V  c c  ư       t     v    : Ô   N kiệ  t a h chấ  qu       d     ất,  òi 

  i  ất và bồi thườ   thiệt h i d   ấ   ất   i,  ất d       ê Mi h T  ứ   tê  qu    

   d     ất    02940      17 11 1994. Nên ông N      u ê     ,     T    b     , 

 u  t ì h t  t   , t ước  â   òa    có  ưa      ê Phước Cư    v    iê  

quan    d      Cư         ười ch  thuê  ất với     N, tu   hiê  hiệ   a  c c 

 ư       kh    có t a h chấ  hợ   ồ   thuê  ất că  cứ  i u 68 bộ  uật t  t    

dâ      ê      Cư    kh    cò   iê  qua  t     v    .  

  i với k t qu       c      19 5 2008 của Vă   hò    ă   ký  ất  ai,  òa 

    ã  êu cầu     N th c hiệ  thủ t c      c   i vì diệ  tích kh     ú   với diệ  

tích canh tác là 15.700 m
2
, k t qu     19.876,3 m

2
, t         ồ k t qu       c có 

th a 01 diệ  tích 966,3 m
2
 d      Võ Vă      ca h t c kh    tí h v    hầ   ất 

tra h chấ  c c  ư       cũ   th     hất    kh    t a h chấ   hầ   ất    . 

 [2] V  qua  hệ  h    uật t a h chấ   ược  i i qu  t: Yêu cầu kh i kiệ  của 

ông N là t a h chấ  qu       d     ất  òi   i t i     qu       d     ất v  bồi 

thườ   thiệt h i v  t i     the  qu     h kh    2, kh    6, kh    9,  i u 26  ộ 

 uật t  t    dâ     2015;  i u 188,  i u 203  uật  ất  ai 2013.   

[3] V  thời hiệu: Vẫ  còn thời hiệu, c c  ư       cũ   kh     êu cầu    

d    thời hiệu kh i kiệ  t     v       i với  êu cầu bồi thườ   thiệt h i, 

V   h    uật  ược    d   , d  qu  t ì h  i i qu  t v     t m  ì h chỉ qu   âu 

v   ư       mới  ộ  t m ứ       hí bổ  u   v        21 04 2017  ê     d    

 h    uật    t    dâ     2015,  h    uật  ội du       ộ  uật dâ     2015 v   uật 

 ất  ai 2013  ể  i i qu  t có  hi u  iểm có  ợi ch   ư      .  

[4]  hậ     h v   ội du  : 

Ông T và ông N   u kh    t a h chấ  hợ   ồ   thuê qu       d     ất, chỉ 

có ông N kh i kiệ  v   êu cầu     T  h i t     i  ất ch     , tuy nhiên ông T  ã 

 ược cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d     ất    02940         17 11 1994  diệ  

tích 29.806 m
2
, the  c    vă     372 U   - C      28 9 2009 của Ủ  ba   hâ  

dâ  hu ệ     Phú v  việc  húc     c    vă  của  òa   , Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ  

   Phú t    ời việc cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d     ất ch      T     ú   the  

qu     h của  h    uật.  
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  i  hiê  tòa     N   c    h   i  ất    d      khai  h  cò  b   ợi (vợ     N) 

thì   c    h  ất có   uồ    c của      ê Phú  huậ  v  b  Võ  h  Che v  vợ 

chồ   tư v  khai  h , c c  ư       cò  ch   ằ   kh    bi t việc cấ   iấ  chứ   

 hậ  qu       d     ất ch      T, tuy nhiên qua  hi u  ầ   i i qu  t thì  ư       

bi t  õ  hía     T  ã  ược cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d     ất.  

V  hồ    cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d     ất của     T có  hi t i b   kê 

khai  uộ    ất    d  cha  ê Phước Cư     ể   i,     i  a t i  iệu kèm the  cò  có 

biê   hậ   hậ  ti   ch  thuê  uộ        17 5 2002;      16 11 2002;      

01/11/2004; việc biê   hậ   hậ  ti   thuê của      ê Phước Cư    với     N 

ch  thấ  có  ủ că  cứ   c    h   uồ    c  ất kh     h i của      uỳ h Vă  N.  

  i  hiê  tòa   u ê      v    ười b   vệ qu     ợi ch    u ê           ê 

Vă   hủ  có  êu cầu bổ  u      hủ   iấ  chứ    hậ  qu       d     ất của     

Lê Minh T, Că  cứ kh    6  i u 72; kh    3  i u 200  ộ  uật t  t    dâ    , 

 òa    kh    chấ   hậ   êu cầu t ê  của     N t i  hiê  tòa,   u có  êu cầu     

có qu    kh i kiệ  th  h v     kh c   u  hư v     cò  thời hiệu kh i kiệ  the  

qu     h của  h    uật t  t    dâ     v  t  t    h  h chí h.  

  i với  u  t    h    d    biệ   h   kh   cấ  t m thời    10 2010   -

 PKC        19 3 2010     d     i u 115  ộ  uật t  t    dâ        biê   h   

   d    kh    cầ   h i có biệ   h   b     m d   ó tu   u  t    h t ê       a  

vẫ  kh    thi h  h  ược nên không xem xét t  ch  hiệm bồi thườ  ,  ư       

cũ   kh    có  êu cầu.  

[5] V   êu cầu:  

Ông N kh i kiệ   êu cầu  òi   i  ất    kh    có că  cứ  ể  em   t, th c t  

t ước  â  c c  ư           N và ông T   u thừa  hậ  hợ   ồ   thuê  ất d      N 

ký tê   iểm chỉ, mặc dù hiệ   a  c c  ư       kh    t a h chấ  hợ   ồ   thuê 

 ất  hư    ó    chứ   cứ  ể ch  thấ      N kh    có qu     òi   i t i        

qu       d     ất.  

Ông N  êu cầu  òi   i  ất  hư         i kh     ồ   ý      c   i, diệ  tích 

 êu cầu  òi    15.700 m
2
,  hư   k t qu       c kh    thể hiệ  diệ  tích      ê  

kh    thể  em   t. 

  i với  êu cầu t a h chấ  hợ   ồ   thuê  ất v   êu cầu  òa    hủ  d      

N không có tra h chấ   ê   ì h chỉ   i với  êu cầu     của     N the  qu     h 

t i kh    2  i u 244  ộ  uật dâ     2015.  

  i với  êu cầu của     T  út   i t    bộ  êu cầu kh i kiệ  t a h chấ  hợ  

 ồ   thuê  ất v   òi  ất ch  thuê, că  cứ  iểm b, kh    2  i u 217 v   i u 245 

 ộ  uật t  t    dâ      òa     ã   c    h   i tư c ch của  ư       t     v     v  

 ì h chỉ   i với  êu cầu kh i kiệ  của      ê Mi h T.  

  i với  êu cầu bồi thườ   thiệt h i 385.000.000  ồ  , mặc dù có qu  t    h 

   d    biệ   h   kh   cấ  t m thời t m  ia  qu       d     ất ch      N 
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 hư   qu  t    h t ê  chưa  ược c c c  qua  th c hiệ   ú   v  hợ   h     i với 

phía ông T, t     hồ       d    biệ   h   kh   cấ  t m thời kh    có k t qu  

t      t ch      T, ông T vào canh tác trước khi có qu  t    h    d    biệ   h   

kh   cấ  t m thời của  òa   , việc     T t  ý v    ấ   ất canh tác là sai tuy nhiên 

th c t      T      ười  ứ   tê  qu       d     ất  ê      có qu      i với t i 

    của mì h, d   ó  u  t    h    d    biệ   h   kh   cấ  t m thời t ê   h i 

 ược hủ  bỏ,  

[6] V      hí:     êu cầu của     N kh     ược chấ   hậ   ê       h i 

ch u     hí dâ        th m. Ô    uỳ h Vă  N  h i ch u     hí dâ        th m    

17.900.000  ồ  , khấu t ừ ti   t m ứ       hí  ã  ộ  the  biê   ai thu    009726 

     22 12 2009; biê   ai thu    0011025 bổ  u        21 4 2017,     N ph i  ộ  

thêm 8.750.000  ồ   ti       hí dâ        th m.  

Că  cứ      êu cầu miễ      hí, că  cứ  iểm  , kh    1  i u 12 v  Kh    1 

 i u 48   h   u  t 326 của U  V  u c  ội thì ông N      ười ca  tuổi thuộc 

t ườ   hợ  miễ      hí the  của   h  qu  t,  ê  miễ      hí ch      N và hoàn 

  i ti   t m ứ       hí m       ã  ộ . 

Ông T  út   i  êu cầu kh i kiệ   ê   ược  hậ    i ti   t m ứ       hí.  V  

c c chi  hí      c th m    h t i chỗ t ước  â      T t    u ệ  ch u v  kh       

cậ  t      hầ  qu  t    h của       .  

           Vì c c  ẽ t ê , 

Q  Ế   ỊN : 

 Că  cứ v    i u 100,  i u 101;  i u 188;  i u 203  uật  ất  ai 2013; 

Că  cứ  i u 166, 588, 589  ộ  uật dâ      ăm 2015; 

Că  cứ  kh    2, kh    6, kh     9,  i u 26;  iểm b, kh    2  i u 217; 

 i u 245; kh    2,  i u 244;  ộ  uật t  t    dâ     2015; 

Că  cứ Ph    ệ h v      hí  ệ  hí  òa   .      

Că  cứ   h   u  t 326 của U  V  u c hội v      hí  ệ  hí  òa   . 

Xử: K ô g   ấ       yêu  ầu k ởi kiệ   ủa ô g  uỳ    ă  N  

V   êu cầu  òi   i  ất có diệ  tích 15.700 m
2
 v   êu cầu bồi thườ   thiệt 

h i v  t i     với    ti   358.000.000  ồ  .  

 ì h chỉ một  hầ   êu cầu kh i kiệ  của      uỳ h Vă  N v   êu cầu 

hủ  hợ   ồ   thuê qu ê     d     ất  

 ì h chỉ  êu cầu kh i kiệ  của      ê Mi h T v  việc t a h chấ  hợ  

 ồ   thuê qu       d     ất.  

 ủ  bỏ qu  t    h    d    biệ   h   kh   cấ  t m thời    10 2010   -

 PKC        19 3 2010 của  òa     hâ  dâ  hu ệ     Phú.  

V      hí:  
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Ô    uỳ h Vă  N  ược miễ      hí dâ        th m,     N  ược  hậ    i 

ti   t m ứ       hí  ã  ộ  the  biê   ai thu    009726      22 12 2009; biê   ai 

thu    0011025 bổ  u        21 4 2017 của Chi c c thi h  h    dâ     hu ệ     

Phú, tổ      ti      9.150.000  ồ  .  

Ông Lê Minh T  ược  hậ    i ti   t m ứ       hí dâ        th m  ã  ộ  

   50.000  ồ   the  biê   ai thu    037029      09 6 2006 của Chi c c thi h  h 

   dâ     hu ệ     Phú.   

      thời h   15      kể từ      tu ê     c c  ư        ược qu    

kh    c    êu cầu  òa    tỉ h     ia     t     húc th m.   

 Riê   thời h   kh    c   của  h      ười vắ   mặt    15      kể từ      

 hậ  b      h ặc  iêm   t b      t i  ới cư t ú.           

  ườ   hợ  b       ược thi h  h the  qu     h t i  i u 2  uật  hi h  h 

   dâ     thì   ười  ược thi h  h    dâ    ,   ười  h i thi h  h    dâ     có 

qu    thỏa thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    

h ặc b  cưỡ   ch  thi h  h    the  qu     h t i c c  i u 6,  i u 7 v   i u 9 

 uật  hi h  h    dâ    ; thời hiệu thi h  h     ược th c hiệ  the  qu     h t i 

 i u 30  uật thi h  h    dâ    . 

      M.      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

                                                            ẨM P  N –      Ọ  P  ÊN     

                                            

 

 

                      

 

 

            Nguyễ  P   g P i  
 

Nơi nhận: 
-     ỉ h; 

- VK  hu ệ ; 

- CC THADS; 

- C c  ư      ; 

-  ưu: V , hồ    v    .                          

 


